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Mở đầu  

Cây cao su là cây đa mục đích và là cây công nghiệp dài ngày không chỉ đem 

lại hiệu quả kinh tế cao cho các chủ rừng mà còn có tác dụng bảo tồn đa dạng sinh học 

và giảm phát thải khí CO2. Sản phẩm thu hoạch chính của cây cao su là mủ và gỗ cao 

su. Mủ cao su đối với Việt Nam vẫn được coi như “vàng trắng”, gỗ cao su sau khi xử 

lý có chất lượng tốt, nhẹ, màu sáng đẹp. Các sản phẩm nội thất được làm từ gỗ cao su 

hiện nay giá rất đắt, được ưa chuộng trên thế giới. Trước việc các thị trường nhập 

khẩu sản phẩm mủ cao su và đồ gỗ chính sang các nước (EU, Mỹ, Hàn Quốc…) đang 

thực hiện chặt chẽ đạo luật truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thì sản phẩm mủ và gỗ 

cao su có chứng chỉ FSC là một lựa chọn tốt nhất để sản xuất hàng xuất khẩu. Diện 

tích rừng cao su sau khi thu hoạch hết khối lượng mủ trong thân cây (khoảng 22 đến 

25 năm) trở thành một nguồn nguyên liệu gỗ quý. Bình quân mỗi ha khai thác gỗ cao 

su vào cuối chu kỳ kinh doanh thu nhập trên 300 triệu đồng Việt Nam (tương đương 

225 triệu Kip Lào). Bất cứ một chủ rừng nào thì Kế hoạch kinh doanh, phát triển rừng 

trồng Cao su đều được xây dựng dựa trên phương án kinh doanh rừng bền vững. 

Điều tra tài nguyên rừng được xem là một trong những nội dung, cơ sở khoa 

học  quan trọng trong tiến trình xây dựng phương án quản lý rừng, là căn cứ đề xuất 

các biện pháp kỹ thuật lâm sinh hướng tới quản lý, kinh doanh rừng một cách hiệu quả 

và bền vững. 

Báo cáo này trình bày kết quả điều tra tài nguyên rừng trồng Cao su tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) trực thuộc Công ty cổ phần 

đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) nhằm xác định được hiện trạng rừng trồng Cao su tại 

các nông trường theo từng giống cây trồng và tuổi cây; xác định các chỉ tiêu sinh 

trưởng của rừng trồng Cao su làm căn cứ xây dựng phương án quản lý rừng theo tiêu 

chuẩn tạm thời FSC-STD-LAO -01-2020 EN của tổ chức GFA xây dựng tháng 7 năm 

2020 áp dụng cho đánh giá rừng của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hệ 

thống của Hội đồng quản trị rừng FSC.  
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Phần I. Các thông tin chung 

1. Giới thiệu Công ty 

Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) thuộc Công ty cổ phần đầu 

tư Cao su Đắc Lắk (DRI) được thành lập ngày 06/12/2004 có trụ sở tại bản Thaluong, 

Pakse Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với nhiệm vụ chính là thực 

hiện Dự án trồng và kinh doanh khoảng 10.000ha cao su và một số cây công nghiệp 

khác tại các tỉnh Nam Lào.  

2. Phạm vi điều tra 

Diện tích rừng trồng do Công ty TNHH DAKLAORUCO quản lý là 9.175,25 

ha bao gồm: Diện tích cây cao su 8.605,80 ha chiếm 93,79%, cây điều 575,34 ha 

chiếm 6,27 %, cây keo 12,11ha chiếm 0,13 %1.  

 Khu vực điều tra tài nguyên rừng cao su trồng được thực hiện tại 4 nông 

trường của công ty, bao gồm:  

•  Nông trường 1 được thành lập ngày 24/02/2005 tại Bản Mây - huyện 

Bachiêng - tỉnh Chămpasak Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với diện tích 

quản lý 2.686 ha trong đó cao su 2.642,15 ha, điều 42,59ha; 

• Nông trường 2 được thành lập ngày 24/02/2005 tại Bản Vang Kha Nam - 

huyện Lào Ngam - tỉnh Salavan Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với diện tích 

quản lý 2.234,09 ha trong đó rừng cao su 2.201,03 ha; 

• Nông trường 3 được thành lập ngày 26/12/2006 tại Bản Noóng Pak Het - 

huyện Pathumphone - tỉnh Chămpasak Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với 

diện tích quản lý 2.867,34 ha trong đó cao su 2.393,64 ha, điều 456,05 ha và cây keo 

17,65 ha 

• Nông trường 4 được thành lập ngày 01/04/2008 tại Bản Noóng Kè - huyện 

Lào Ngam - tỉnh Salavan Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với diện tích quản 

lý 1.539,36 ha cao su. 

3. Thời gian điều tra 

Điều tra thực địa thu thập số liệu từ ngày 17/4 - 27/4/2023. 

4. Đơn vị thực hiện 

Đơn vị tư vấn thực hiện điều tra tài nguyên rừng là Viện quản lý rừng bền vững 

và chứng chỉ rừng (SFMI) và các cán bộ CNV thuộc Công ty TNHH 

DAKLAORUCO.  

 

 

 

1 Số liệu tháng 4 năm 2023 
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Phần II. Mục tiêu và phương pháp điều tra 

1. Mục tiêu  

1) Xác định được hiện trạng rừng trồng tại các nông trường theo từng giống 

cây trồng và tuổi cây; 

2) Xác định được tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng;  

3) Xác định trữ lượng gỗ (cây đứng) ở các cấp tuổi khác nhau; 

4) Xác định được chất lượng rừng; 

5) Xác định được mật độ rừng hiện tại; 

6) Dự báo khả năng cung cấp gỗ cho thị trường khi thu hoạch gỗ vào cuối chu 

kỳ kinh doanh cây trồng. 

2. Phương pháp điều tra  

Đối với rừng trồng cao su của Công ty/các Nông trường, thường có diện tích 

các trạng thái < 2.000 ha do đó phương pháp điều tra được áp dụng là phương pháp 

rút mẫu điển hình cho từng trạng thái rừng (Sử dụng ô tiêu chuẩn bố trí điển hình). 

3. Diện tích loại trừ trong điều tra  

1) Diện tích rừng đang có tranh chấp, nằm ngoài quy hoạch hoặc sẽ giao lại cho 

địa phương quản lý trong thời gian tới;  

2) Diện tích đất chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng sau tháng 11/1994 

(Nếu không đáp ứng yêu cầu của FSC tại NT6 và NT10 sẽ không đủ điều kiện để cấp 

chứng chỉ); 

3) Không tiến hành điều tra trữ lượng rừng cao su ở những diện tích rừng đang 

trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. (Theo quy định của Công ty, lô rừng từ tuổi 7 trở 

xuống là giai đoạn kiến thiết cơ bản – chỉ theo dõi hàng năm trên toàn bộ lô rừng); 

4) Không lập ô định vị (ODV) để giám sát năng suất rừng cao su tại khu vực 

xác định là chồng lấn với vườn Quốc gia Dong Hua Sao quản lý. Đối với diện tích này 

chỉ lập OTC để xác định trữ lượng rừng. 

4. Xác định tỷ lệ cần điều tra 

Tỷ lệ diện tích rút mẫu điều tra tài nguyên rừng do Công ty xác định dựa trên 

độ tin cậy của các hồ sơ, tài liệu hiện có đến thời điểm điều tra.  

Với số lượng ô đã thống nhất để điều tra rừng trồng của Công ty là 96 ô thì tỷ 

lệ rút mẫu điều tra được xác định là 0,11%.  

5. Số lượng ô tiêu chuẩn điều tra tài nguyên rừng 

-  Căn cứ vào tổng diện tích rừng trồng cần điều tra của các giống cây trồng có 

diện tích > 50 ha. 

-  Căn cứ vào diện tích OTC và ODV. 

-  Căn cứ vào năm trồng và đối tượng đang quản lý (nông trường, tổ sản 

xuất…). 
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-  Căn cứ vào tỷ lệ điều tra. 

Tổng diện tích bố trí ô điều tra và số ô cần điều tra cho từng giống cây, năm 

trồng và đơn vị quản lý được tổng hợp qua Bảng 01 dưới đây. 

Bảng 01. Tổng hợp diện tích bố trí ô điều tra và số ô điều tra phân theo giống 

cây, năm trồng và đơn vị quản lý 
 

S

T

T 

Giống cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

 

Số 

OTC 

Trong đó Nông trường 1 Nông trường 2 Nông trường 3 Nông trường 4 

O

TT 

O

DV 

O

TC 

O

TT 

O

DV 

O

TC 

O

TT 

O

DV 

O

TC 

O

TT 

O

DV 

O

TC 

O

TT 

O

DV 

1 Pb260  1.591,37 20 11 9 5 3 2 4 1 3 4 3 1 7 4 3 

  
2005 

240,16 1 1  
1 1                 

  
2006 

 101,24  3 1 2 
3 1 2                

  
2007 

    76,25  1  1 
       1  1       

  
2008 

   339,67  4 2 2 
      1  1 1 1  2 1 1 

  
2009 

  361,99  4 3 1 
1  1             3 2 1 

  
2010 

   186,77  3 
3            2 2  1 1   

  
2011 

   145,29  1 
 1       1  1          

  
2012 

 113,33  2 
1 1       2 1 1          

  
2013 

 26,67  1 
0 1                1   1 

2 RRIV4  6.639,79 72 47 25 22 15 7 18 11 7 21 13 8 11 8 3 

  
2005    562,97  6 3 3 3 2 1 3 1 2          

  
2006 1.960,40  15 13 2 12 11 1 3 2 1          

  
2007 2.249,39  22 14 8 1  1 3 3  12 7 5 6 4 2 

  
2008 1.700,61  23 16 7 2 2  7 4 3 9 6 3 5 4 1 

  
2009   125,58  2 1 1       2 1  1        

  
2017  50.93  2 0 2 2   2                

  
2018 95.86  2 0 2 2   2                

3 GT1 2006 57,04 1 1 0 1 1                  

4 MALAY 2008 51,80 2 2 0 1 1    1 1             

5 Pb260 +G 009 51,40 1 1 0                 1 1    

Tổng cộng 8.391,40 96 62 34 29 20 9 23 13 10 25 16 9 19 13 6 

 

 

Kết quả đã lập 96 ô điều tra, trong đó có 62 OTC và 34 ODV, các ô điều tra 

được bố trí ở các nông trường như sau: 

- Nông trường 1:  Bố trí 29 ô, có 20 OTC và 9 ODV; 
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- Nông trường 2: Bố trí 23 ô, có 13 OTC và 10 ODV; 

- Nông trường 3: Bố trí 25 ô, có 16 OTC và 9 ODV; 

- Nông trường 4: Bố trí 19 ô, có 13 OTC và 6 ODV. 
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Phần 3. Kết quả và thảo luận 

I. Kết quả điều tra hiện trạng rừng 

1. Hiện trạng rừng cao su theo giống cây trồng 

Theo kết quả kiểm kê các loại hình vườn cao su năm 2022 và kiểm kê cao su 

kinh doanh năm 2023 do Công ty TNHH  DAKLAORUCO cung cấp, kết hợp với kết 

quả điều tra hiện trạng rừng tháng 4/ 2023 của đơn vị tư vấn kỹ thuật SFMI thì Công 

ty TNHH DAKLAORUCO hiện đang quản lý 8.804,34 ha cao su. Bao gồm các chủng 

loại giống cây cao su được tổng hợp qua Bảng 02 dưới đây: 

Bảng 02. Tổng hợp diện tích cao su phân theo giống cây trồng 

 

TT 

 

Giống cây cao su 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó  

Ghi 

chú 
Nông 

trừng 1 

(ha) 

Nông 

trừng 2 

(ha) 

Nông 

trừng 3 

(ha) 

Nông 

trừng 4 

(ha) 

1 Pb260 1.591,37  397,58   331,05  383,01  479,73  K.D 

2 RRIV4 6.639,78 1.918,25 1.831,28  1.988,24  902,01  K.D 

3 GT1 57,04 57,04    K.D 

4 MaLai 51,80 29,28  22,39  K.D 

5 Pb260+G 51,40    51,40 K.D 

6 RRIV2+PB260+VM 11,05 11,05    K.D 

7 RRIV4+PB235+GT1 10,62 10,62    K.D 

8 Pb260+RRIV4 22,39    22,39 K.D 

9 Pb260+M 7,66    7,66 K.D 

10 Pb261 19,43    19,43     K.D 

11 Pb262 3,57    3,57 K.D 

12 PB263 1,75    1,75 K.D 

13 PB235 38,37    38,37 K.D 

14 RRIV 124 146,79 146,79    KTCB 

15 RRIV 209 151,32 71,54 66,87  12,92 T.M  

Tổng cộng 8.804,34 2.642,15 2.229,19 2.393,64 1.539,36  
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Kết quả tại Bảng 02 cho thấy: Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đang sử dụng 

10 giống cao su để trồng rừng thuần loài hoặc hỗn giao2. Trong đó giống phổ biến 

nhất được trồng thuần loài là RRIV4 với diện tích 6.639,79 ha chiếm 75,4% tổng diện 

tích rừng cao su của Công ty, giống Pb260 là 1.591,37 ha chiếm 18,1% (Chỉ tính riêng 

hai loại giống cao su này đã có tổng diện tích là 8.231,16 ha chiếm 93,5% tổng diện 

tích rừng trồng cao su của Công ty). Một số giống mới thuộc dòng RRIV, bao gồm 

RRIV 124 và RRIV209 đang được công ty trồng thử nghiệm trong những năm gần 

đây (năm 2017, 2018 và 2022).  

Trong cơ cấu giống cây trồng cao su của Công ty còn có giống GT1, MaLai, 

Pb261, Pb262, Pb263 hoặc Pb235....được trồng thuần loài hoặc hỗn giao 2 ÷ 3 loài với 

nhau nhưng đều có diện tích nhỏ và cũng không được trồng trong những năm gần đây. 

Do đó không ảnh hưởng tới công tác quản lý cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

2. Hiện trạng rừng phân theo diện tích, năm trồng và đơn vị quản lý 

Tổng hợp hiện trạng rừng cao su phân theo diện tích, năm trồng của từng nông 

trường và toàn Công ty được tổng hợp tại Bảng 03: 

Bảng 03. Tổng hợp diện tích cao su phân theo đơn vị quản lý 

 

 

S

TT 

 

Năm 

trồng 

 

Tuổi 

cây 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Trong đó  

Ghi 

chú 
Nông 

trường 1 

(ha) 

Nông 

trường 2 

(ha) 

Nông 

trường 3 

(ha) 

Nông 

trường 4 

(ha) 

1 2005 19 835,13 567,92 267,21    

2 2006 18 2.108,35 1485,18 602,4  20,77  

3 2007 17 2.325,63 127,35 389,85 1.302,1 506,33  

4 2008 16 2.130,32 224,91 506,41 882,99 516,01  

5 2009 15 593,9 3,98 118,1 14,05 457,77  

6 2010 14 227,61 6,04 17,19 188,51 15,87  

7 2011 13 145,29  145,29    

8 2012 12 113,33  113,33    

9 2013 11 26,67 8,44 2,55 5,99 9,69  

10 2017 7 50,93 50,93     

 

2 Tháng 4 năm 2023 
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11 2018 6 95,86 95,86     

12 2022 2 151,32 71,54 66,87  12,92  

Tổng cộng  8.804,34 2.642,15 2.229,19 2.393,64 1.539,36  

 

Kết quả trên cho thấy: Rừng cao su Công ty đang quản lý và kinh doanh có độ 

tuổi khác nhau khá lớn, trong đó tuổi lớn nhất được trồng năm 2005 (19 tuổi) và nhỏ 

nhất trồng năm 2022 (2 tuổi). 

Diện tích trồng Cao su không đồng đều giữa các năm. Diện tích trồng cao su 

tập trung chủ yếu từ năm 2005 – 2009, lớn nhất vào năm 2006, 2007 và năm 2008, 

trong 3 năm này diện tích trồng cao su chiến tới 74,6 % tổng diện tích cao su của 

Công ty. Trong đó năm 2006 là 2.108,35 ha, năm 2007 là 2.325,63 ha, năm 2008 là 

2.130,32 ha. Diện tích trồng rừng cao su có xu hướng giảm dần từ năm 2009 đến năm 

2013 và có 3 năm (2014 – 2016) không trồng một ha nào nguyên nhân là do quỹ đất 

thực hiện dự án không còn, tới năm 2022 mới tái trồng lại với diện tích 151,34 ha.   

Biểu đồ dưới đây thể hiện diện tích trồng cao su của Công ty qua các năm 

trồng.  

 

Hình 1. Diện tích trồng Cao su phân theo năm trồng 

Diện tích trồng cao su không đồng đều giữa các nông trường. Nông trường 1 có 

diện tích trồng lớn nhất là 2.642,15 ha chiếm 30,0% tổng diện tích trồng cao su của 

Công ty, nông trường 2 là 2.229,19 ha chiếm 25,3%, nông trường 3 là 2.393,64 ha 

chiếm 27,2%, nông trường 4 có diện tích trồng ít nhất là 1.539,36 ha chiếm 17,5% 

tổng diện tích trồng cao su của Công ty.  
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3. Tổng trữ lượng rừng trồng cao su phân theo diện tích, tuổi cây, giống và 

công thức trồng 

 Kết quả tính trữ lượng rừng trồng cao su theo diện tích, tuổi cây và giống cây 

trồng của Công ty được trình bày trong Bảng 04 dưới đây 

Bảng 04. Trữ lượng rừng trồng cao su theo diện tích, tuổi cây và giống cây trồng  
 

S

TT 

Giống cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Tuổi 

cây 

Diện 

tích (ha) 

Mcđ/ha 

(ha) 

Mdc/ha 

(ha) 

Tổng M cđ 

(m3) 

 

Tổng M dc 

(m3) 

 

1 Pb260 2005 19 240,16  153,8958  54,9775   36.959,6250   13.203,4042  

   2006 18 101,24  150,8026  60,6447   15.267,2575  6.139,6727  

   2007 17 76,25  150,4959   47,2227   11.475,3125  3.600,7327  

   2008 16 339,67 142,2105  68,2423    48.304,6417  23.179,8570  

   2009 15 361,99  134,8235  51,5487  48.804,7705  18.660,1190  

   2010 14 186,77  120,9386   45,3103    22.587,6980  8.462,6036  

   2011 13 145,29  118,5160  60,9911   17.219,1959  8.861,4020  

   2012 12 113,33 145.9777   63.6859   16,543.6550  7,217.5247  

   2013 11 26,67  106,4229  36,4334    2.838,2977  971,6795  

2 RRIV4 2005 19 562,97  178,0016  70,7608   100.209,5571   39.836,2145  

   2006 18 1960,4 144,8568  55,3717  283.977,2496  108.550,6269  

   2007 17 2249,39  164,3667  63,9897    369.724,9203  143.937,8600  

   2008 16 1700,61  141,8651  55,7314    241.257,2196   94.777,3284  

   2009 15 125,58  129,0471   48,0162  16.205,7400  6.029,8696  

   2010 14 40,84  120,9386   45,3103  4.939,1315   1.850,4724  

3 PB260 + G 2006 18 57,04  136,4012  83,5001  7.780,3232  4.762,8456  

4 MALAI 2008 18 51,8  153,5775  56,9935  7.955,3158  2.952,2610  

5 GT1 2009 15 51,4  170,1090  62,2017  8.743,6011  3.197,1656  

6 RRIV2+ 2006 18 11,05   150,8026                              
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PB260+VM 60,6447  1.666,3690  670,1243  

7 RRIV4+ 

PB235+GT 2006 18 10,62 

      

144,8568  

        

55,3717  

          

1.538,3791  

          

588,0472  

8 Pb260 + 

RRIV4 2008 16 22,39 

141,8651  55,7314   3.176,3597   1.247,8254  

9 Pb260+M 2009 15 7,66 134,8235   51,5487  1.032,7483  394,8631  

 Pb261 2009 15 19,43 134,8235  51,5487  2.619,6212  1.001,5915  

 Pb262 2009 15 3,57 134,8235  51,5487   481,3200  184,0289  

 PB263 2009 15 1,75 134,8235  51,5487  235,9412  90,2102  

 PB235 2008 16 38,37  142,2105  68,2423    5.456,6170   2.618,4565  

 RRIV124 2017 7 50,93  50,6799   11,96   2.581,1289    608,8813  

 RRIV124 2018 6 95,86   35,2745   11,12    3.381,4126   1.065,9267  

Tổng cộng 8.653,03    1.282.963,4091  504,661.5944  

 

Kết qủa tại Bảng 04 cho thấy: 

1) Trữ lượng bình quân có xu hướng tăng dần theo tuổi cây trồng; 

2) Trữ lượng bình quân của các giống cây trồng khác nhau trong cùng năm 

trồng chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên giống RRIV4 (cùng trồng năm 2005) có 

trữ lượng bình quân lớn nhất là 178,0016 m3/ha, tiếp theo là giống GT1 (cùng trồng 

năm 2009) có trữ lượng bình quân là 170,1090 m3/ ha; 

3) Tổng trữ lượng cây đứng rừng trồng cao su của Công ty là 1.282.963,4091 

m3, trong đó trữ lượng gỗ dưới cành có chất lượng tốt là 504,661.5944 m3 chiếm 

39,34 % trữ lượng cây đứng.    

4. Chất lượng rừng cao su phân theo giống và công thức trồng 

Do một số giống cây cao su được trồng trong Công ty có diện tích nhỏ (tổng 

114,84ha) và chỉ chiếm tỷ trọng 1,3 % (114,84 ha/8.804,34 ha) nên trong quá trình 

điều tra rừng không lập ô tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng rừng. Bảng tổng hợp dưới 

đây đánh giá chất lượng của một số giống cây trồng chính thông qua 96 ô điều tra 

rừng cao su trong Công ty. 
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Bảng 05. Tổng hợp chất lượng rừng phân theo A, B, C 

STT Giống cây trồng Diện tích    

(ha) 

Chất lượng rừng phân theo 

A,B,C 

A B C 

1 Pb260 
1.591,37           82,2  14,4              3,4  

2 RRIV4 
6.639,79           82,2   13,3              4,5  

3 PB260 + G 
51,40 93,9 2,0 4,1 

4 MALAI 
51,80 82,4 14,6 3,0 

5 GT1 
57,04 64,6 20,8 14,6 

6 RRIV124 
146,79 85,7 9,7 4,6 

 Tổng cộng 
8.538,19 81,8 12,5 5,7 

  

Kết quả Bảng 05 cho thấy chất lượng rừng cao su của Công ty khá tốt, cây loại 

A bình quân trong các giống cây trồng chiếm tới 81,8%, cây loại B và C chỉ chiếm 

18,2%. Điều đó chứng tỏ Công ty đã chú ý tới việc lựa chọn giống và giám sát tốt chất 

lượng cây con khi đem trồng. 

5. Mật độ bình quân chung rừng cao su 

Số liệu 96 ô điều tra cho thấy mặc dù được trồng cùng mật độ ban đầu là 555 

cây/ha nhưng trải qua năm tháng, số cây bị chết, bị bão gió làm đổ gẫy khá nhiều vì 

vậy mật độ bình quân chung hiện nay là 483 cây/ha với tỷ lệ sống đạt 87%. Mật độ 

rừng cao su có su hướng giảm khi tuổi cây tăng, mức độ giảm nhiều nhất vào các năm 

trồng 2012 ÷ 2009. Nguyên nhân có thể do thời tiết của những năm này không được 

thuận lợi (thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, bão gió, thời vụ trồng…). Bảng 06 và 

Biểu đồ dưới đây thể hiện mật độ bình quân chung rừng cao su hiện nay.  

Bẳng 06. Mật độ bình quân chung hiện nay thông qua 96 ô điều tra 

Giống cây 

(N/ha) 

Năm trồng 

2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Pb260   500 450 440 430 460 480 490 490 480 

RRIV4       410 480 480 480 510 

RRIV124 520 570          
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Pb260 + G       490     

MALAI        510    

GT1          480  

Bình quân 520 570 500 450 440 430 453 490 485 483 495 

 

 

Hình 2. Mật độ bình quân chung hiện nay theo các năm trồng 

6. Tăng trưởng trữ lượng rừng cao su  

Điều tra sinh trưởng rừng trồng cao su của Công ty được tiến hành từ tuổi 6 đến 

tuổi 19 (riêng rừng cao su trồng năm 2022 còn nhỏ chưa đủ 2 tuổi nên không bố trí 

ODV). Kết quả điều tra tăng trưởng về trữ lượng rừng trồng cao su theo tuổi của một 

số cây trồng chính có tổng diện tích chiếm tới 95,15% tổng diện tích rừng cao su của 

Công ty (8.377,08ha/8.804,34 ha) được trình bày tại Bảng 07 dưới đây: 

Bảng 07. Tăng trưởng về trữ lượng theo tuổi của một số giống cao su 

 

 

Năm 

trồng 

 

Tuổi 

Giống RRIV4 Giống Pb260 Giống RRIV124  Bình 

quân 

∆M/ha/

năm 

(m3) 

M /ha 

(m3) 

∆M/ha/

năm 

(m3) 

M /ha 

(m3) 

∆M/ha/

năm 

(m3) 

M /ha 

(m3) 

∆M/ha/

năm 

(m3) 

2005 19 178,00   9,889  153,89 8,549      9,219  

2006 18 144,85  8,521  150,8 8,871        8,696  

2007 17 164,36    10,273  150,49 9,406        9,839  

2008 16 141,86  9,457  142,21  9,481         9,469  

0

100

200

300

400

500

600

N/ha

N/ha
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2009 15 129,04  9,217  134,82  9,630         9,424  

2010 14 120,94 8,638 120,93  8,638      8,638  

2011 13   118,51 9,876        9,876  

2012 12   145,98 12,165   12,165 

2013 11   106.43  9,675     9,675  

2017 7     50,67 7,239  7,239  

2018 6     35,27 5,039  5,039  

Bình quân 146,51  9,333  137,35 9,322   42,97   6,139  9,024 
 

Qua Bảng 07 cho thấy trữ lượng bình quân/ha (M/ha) và tăng trưởng bình quân 

hàng năm (∆M/ha/năm) của hai giống cây trồng chính là RRIV4 và PB260 trong cùng 

năm trồng không có sự chênh lệch lớn. Cả hai giống cây cao su này đều phát triển tốt 

trên các vùng đất của nông trường. Riêng giống cao su RRIV124 được trồng năm 

2017 và 2018 tăng trưởng bình quân về trữ lượng mới đạt từ 5,039 ÷ 7,239 

m3/ha/năm, nguyên nhân vì rừng cao su này vẫn còn đang trong giai đoạn KTCB nên 

cần tiếp tục theo dõi những năm tiếp theo để có nhận xét chính xác hơn. 

Biểu đồ dưới đây thể hiện mức độ tăng trường bình quân chung về trữ lượng của 

một số giống cây trồng chính trong Công ty. 

 

Hình 3. Biểu đồ tăng trưởng bình quân chung hàng năm  

Đồ thị tăng trưởng trên cho thấy: Tăng trưởng bình quân về trữ lượng lớn nhất 

kể từ khi rừng mới trồng đến khi rừng 12 tuổi sau đó mức tăng trưởng giảm dần. 

Với mức tăng trưởng bình quân chung hàng năm về trữ lượng của rừng cao su là 

9,024m3/ha/năm thì tổng trữ lượng gỗ (cây đứng) tăng trưởng được trong một năm của 

toàn Công ty là: 78.084,94m3/năm (8.653,03ha * 9,024m3/ha/năm). Đây là cơ sở để 

Công ty xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khai thác gỗ hàng năm một cách hợp lý cả 
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về diện tích và khối lượng gỗ, đảm bảo không vượt quá lượng tăng trưởng về trữ 

lượng gỗ cây đứng bình quân chung hàng năm của khu rừng cao su được cấp chứng 

chỉ SFC. 

7. Tăng trưởng trữ lượng rừng cao su theo giống 

Kết quả so sánh về trữ lượng theo chủng loại giống cây cao su cùng năm trồng 

tại các nông trường đựơc thể hiện qua Bảng tổng hợp 8 dưới đây. 

Bảng 8. Tổng hợp trữ lượng bình quân/ô điều tra của giống RRIV4 và Pb260  

Năm 

trồng 

Tuổi Trong đó phân theo chủng loại giống tại các nông trường 

RRIV4 PB260 

N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 

2005 19 19,8524 15,7479       

2006 18 14,8763 12,9231       

2007 17  13,5592 16,6709 17,4067 15,6277  14,4715  

2008 16 16,0355 12,7658 14,9358 14,0871  16,6691 12,8643 13,6753 

2009 15 12,0939  12,0939   11,7939   14,0452 

2010       11,6074  13,0668 

Bình quân 15,7145 13,0899 15,8034 15,2469 13,7108 14,1382 13,6679 13,5957 

 

Từ kết quả Bảng 08 cho thấy quá trình sinh trưởng và phát triển theo chủng loại 

giống cây cao su cùng năm trồng tại các nông trường có sự chênh lệch không lớn. 

Giống cây Pb260 sinh trưởng khá đều tại các nông trường, giống cây RRIV4 trồng ở 

nông trường 1, 3 và 4 có trữ lượng bình quân lớn hơn và khá đều nhau, riêng ở nông 

trường 2 là thấp nhất. Nguyên nhân chủ yếu có thể do tiểu khí hậu và điều kiện lập địa 

của từng vùng có sự khác nhau. Lượng tăng trưởng bình quân về trữ lượng của giống 

RRIV4 tốt hơn giống Pb264 khi cùng trồng tại các nông trường. 

8. Tăng trưởng đường kính (D1,3) rừng cao su theo tuổi 

Tăng trưởng đường kính (D1,3) rừng cao su theo tuổi của một số cây trồng 

chính được tổng hợp qua Bảng 09 dưới đây 
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Bảng 09. Tăng trưởng về D1,3 rừng một số giống chính 

  

Năm 

trồng 

 

Tuổi 

Giống RRIV4 Giống Pb260 Giống RRIV124 Bình 

quân  

∆ D1,3i 

cm/cây/ 

năm  

 D1,3i 

cm/ 

cây  

∆ D1,3i 

cm/cây/

năm  

D1,3i 

cm/ 

cây  

∆ D1,3i 

cm 

/cây/nă

m  

D1,3i 

cm/ 

cây  

∆ D1,3i 

cm/cây/

năm  

2005 19 
 20,64  1,09  20,80  1,10  

  1,10 

2006 18 
 19,70    1,09   20,00  1,11  

  1,10 

2007 17 
20,57  1,21    19,72   1,16  

  1,19 

2008 16 
  19,86    1,24  19,87  1,24  

  1,24 

2009 15 
  20,18   1,35  19,59  1,31  

  1,33 

2010 14 19,64 
1,40  19,64  1,40  

  
1,40  

2011 13  
  19,48  1,50  

  
1,50  

2012 12  
 20,07  1,67  

  
1,67  

2013 11  
 16,18  1,47  

  
1,47  

2017 7  
 

 
  13,63    1,95    1,95  

2018 6  
 

 
  11,80      1,97      1,97  

Bình quân 20,06 1,20 19,48 1,33 12,72 1,96 1,48 

 

 

Hình 4. Đồ thị tăng trưởng D1,3 bình quân của 3 giống cây trồng chính 
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Kết quả tại Bảng 09 và đồ thị tăng trưởng D1,3 bình quân của 3 giống cây 

trồng chính cho thấy: tăng trưởng bình quân về đường kính (∆ D1,3) của các cây trồng 

chính RRIV4, Pb260 và RRIV124 có xu hướng giảm dần khi tuổi cây tăng, dao động 

từ 1,09 cm/năm (giống RRIV4 trồng năm 2005) đến 1,97cm/năm (giống RRIV124 

trồng năm 2018). Mức tăng trưởng này được xếp vào loại cây mọc nhanh tương 

đương cây keo và bạch đàn trong ngành lâm nghiệp. Giai đoạn tăng trưởng đường 

kính nhanh nhất từ khi rừng mới trồng đến khi rừng 12 tuổi sau đó giảm dần. Tăng 

trưởng bình quân hàng năm về đường kính không có sự chênh lệch lớn vì thế có thể 

trồng cả 3 giống cây này trên diện tích hiện có của Công ty. 

9. Tăng trưởng về chiều cao rừng cao su theo tuổi 

Tăng trưởng về chiều cao (Hvn) rừng cao su theo tuổi của một số cây trồng 

chính được tổng hợp qua Bảng 10 dưới đây 

Bảng 10. Tăng trưởng về chiều cao (Hvn) rừng cao su theo của một giống chính 

 

 

Năm 

trồng 

 

Tuổi 

Giống RRIV4 Giống Pb260 Giống RRIV124  Bình 

quân  

∆ Hvni m  

/cây/năm  

Hvni 

m/ cây  

∆Hvnim

/cây/nă

m  

Hvni 

m/ cây  

∆Hvnim

/cây/nă

m  

Hvni 

m/ cây  

∆Hvnim

/cây/nă

m  

2005 19 19,39  1,02  17,06  0,90    0,96 

2006 18 18,02  1,00  18,19  1,01    1,01 

2007 17 18,02   1,06   19,26         1,13    1,10 

2008 16  17,28    1,08  16,20  1,01    1,05 

2009 15   19,06   1,27   17,82  1,19    1,23 

2010 14 17,65 
1,26 17,65   1,26  

  
1,26 

2011 13  
  17,36       1,34  

  
1,34 

2012 12  
 18,40   1,53    

1,53 

2013 11  
  19,05    1,73  

  
1,73 

2017 7  
 

 
 12.04  1,72 1,72 

2018 6  
 

 
 12.16  2,03 2,03 

Bình quân 18,35 1,09 17,89 1,23 12,10 1,87 1,36 
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Hình 5. Đồ thị tăng trưởng Hvn bình quân của 3 giống cây trồng chính 

Kết quả tại Bảng 10 và đồ thị tăng trưởng Hvn bình quân của 3 giống cây trồng 

chính cho thấy: Tăng trưởng bình quân chung hàng năm về chiều cao (∆ Hvn) của 3 

giống cây trồng chính RRIV4, Pb260 và RRIV124 đạt mức 1,36 m/năm. Tăng trưởng 

chiều cao có xu hướng giảm dần khi tuổi cây tăng, dao động từ 0,9 m/năm (giống 

Pb260 trồng năm 2005) đến 2,03 m/năm (giống RRIV124 trồng năm 2018). Mức tăng 

trưởng này khá cao và vẫn chưa dừng lại. Giai đoạn tăng trưởng về chiều cao nhanh 

nhất từ khi rừng mới trồng đến khi rừng 11 tuổi sau đó giảm dần. Ở rừng cao su 19 

tuổi tăng trưởng bình quân chung hàng năm về chiều cao tuy có giảm nhưng vẫn đạt 

mức 0,96m/năm. Điều đó chứng tỏ rừng cao su hiện nay vẫn còn đang sinh trưởng và 

phát triển tốt. 

II. Kết quả xây dựng hệ thống ô định vị giám sát năng suất rừng 

Căn cứ vào diện tích và các khu vực rừng trồng cao su hiện có tại các nông 

trường và mục tiêu kinh doanh đối với một số giống cao su là cây trồng chính của 

Công ty. Trước mắt đã thiết lập 34 ODV cho 3 giống cây cao su là RRIV4, Pb260 và 

RRIV124 có diện tích lớn nhất để thu thập số liệu ban đầu nhằm nghiên cứu tình hình 

sinh trưởng, phát triển của rừng trồng. Các ô định vị được bố trí tại các khu vực rừng 

trồng ổn định lâu dài (khu vực không bị tranh chấp, chồng lấn, hoặc trả lại cho địa 

phương trong thời gian tới) thuận tiện đi lại, kiểm tra, theo dõi, bảo vệ và thu thập số 

liệu.  

Để thuận lợi cho hoạt động quản lý bảo vệ các ODV lâu dài sau này, vị trí các 

ODV không chỉ được xác định ngoài hiện trường (có Biển ghi rõ số hiệu ODV, diện 

tích ô, toạ độ ô, tên lô, loài cây, năm trồng, ngày lập ô…) mà còn được xác định rõ toạ 

độ và đánh dấu các ODV trên Bản đồ hiện trạng quản lý sử dụng đất của các nông 

trường trong Công ty. 

 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

∆ Hvni/cây/năm (m) 

∆ Hvni/cây/năm (m) 
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Phần 4. Kết luận, tồn tại và kiến nghị 

I. Kết luận 

- Tổng diện tích trồng Cao su của Công ty đến thời điểm điều tra (tháng 

4/2023) là 8.804,34 ha bao gồm từ tuổi 2 đến tuổi 19. Diện tích trồng cao su tập trung 

chủ yếu từ năm 2005 – 2009 sau đó giảm dần, năm trồng nhiều nhất là năm 2006, 

2007 và năm 2008 chỉ tính riêng 3 năm này diện tích trồng cao su đã là 6.564,31 ha 

chiến tới 74,6 % tổng diện tích cao su của Công ty. Diện tích rừng cao su không đồng 

đều giữa các nông trường, trong đó diện tích cao su ở nông trường 1 là lớn nhất 

(2.642,15ha) và nhỏ nhất là nông trường 4 (1.539,36 ha).  

- Công ty hiện đang sử dụng 12 giống cao su để trồng rừng thuần loài hoặc hỗn 

giao, trong đó giống phổ biến nhất được trồng thuần loài là RRIV4 và giống Pb260 

(Chỉ tính riêng hai loại giống cao su này đã có tổng diện tích là 8.231,16 ha chiếm 

93,5% tổng diện tích trồng cao su của Công ty). Các giống GT1, MaLai, Pb261, 

Pb262, Pb263 hoặc Pb35.... Những giống này được trồng thuần loài học hỗn giao 

nhưng với diện tích nhỏ và điều này không ảnh hưởng tới công tác quản lý cũng như 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

- Trữ lượng bình quân/ha và tăng trưởng bình quân hàng năm của một số giống 

cây trồng chính như RRIV4 và PB260 cùng được trồng một năm không có sự chênh 

lệch lớn. Các giống cây cao su này đều phát triển tốt trên các vùng đất của nông 

trường.Tuy nhiên lượng tăng trưởng bình quân của giống RRIV4 tốt hơn giống Pb264 

khi cùng trồng tại các nông trường.  

- Với mức tăng trưởng bình quân chung hàng năm về trữ lượng của 3 giống cây 

trồng chính gồm RRIV4, Pb260 và RRIV124 là 9,024m3/ha/năm thì tổng trữ lượng gỗ 

cây đứng tăng trưởng được trong một năm của toàn Công ty là: 78.084,94m3/năm  

(trong đó trữ lượng gỗ dưới cành có chất lượng tốt chiếm 39,34 % trữ lượng cây 

đứng). Đây là cơ sở để Công ty xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khai thác gỗ hàng 

năm một cách hợp lý cả về diện tích và khối lượng gỗ, đảm bảo không vượt quá lượng 

tăng trưởng bình quân chung hàng năm của khu rừng cao su được cấp chứng chỉ SFC. 

- Tăng trưởng bình quân chung về đường kính (∆ D1,3) và chiều cao (∆ Hvn) 

của các cây trồng chính RRIV4, Pb260 và RRIV124 có xu hướng giảm dần khi tuổi 

cây tăng. Trong đó:  

(i) Tăng trưởng bình quân chung về đường kính (∆ D1,3) là 1,48 cm/năm 

dao động từ 1,09 cm/năm (giống RRIV4 trồng năm 2005) đến 1,97cm/năm (giống 

RRIV124 trồng năm 2018). Giai đoạn tăng trưởng đường kính nhanh nhất từ khi rừng 

mới trồng đến khi rừng 12 tuổi sau đó giảm dần.  



 

14 

 

(ii) Tăng trưởng bình quân chung hàng năm về chiều cao (∆ Hvn) là 1,36 

m/năm dao động từ 0,9 m/năm (giống Pb260 trồng năm 2005) đến 2,03 m/năm (giống 

RRIV124 trồng năm 2018). Giai đoạn tăng trưởng về chiều cao nhanh nhất từ khi 

rừng mới trồng đến khi rừng 11 tuổi sau đó giảm dần. 

Mặc dù rừng cao su đã 19 tuổi, tăng trưởng bình quân chung hàng năm về 

đường kính và chiều cao tuy có giảm nhưng vẫn đạt 1,10 cm/năm (về đường kính) và 

0,96 m/năm (về chiều cao) điều đó chứng tỏ rừng cao su hiện nay vẫn còn sinh trưởng 

và phát triển tốt.  

II. Tồn tại và kiến nghị 

1. Tồn tại 

- Số liệu điều tra thứ cấp về diện tích, cơ cấu giống và năm trồng tại các nông 

trường chủ yếu dựa vào số liệu do Công ty cung cấp vì vậy độ chính xác của các chỉ 

tiêu này phụ thuộc vào kết quả rà soát của đơn vị cung cấp số liệu. 

- Tỷ lệ diện tích rút mẫu điều tra trữ lượng là 0,11% so với tổng diện tích rừng 

trồng cao su của Công ty. Trong quá trình điều tra đã xem xét đến các khu vực trọng 

điểm (diện tích xin cấp chứng chỉ FSC và những giống cây trồng chính) để bố trí ô 

điều tra cho phù hợp, tuy nhiên không thể điều tra hết toàn bộ diện tích rừng và tất cả 

các giống cây trồng của Công ty nên kết quả điều tra cũng còn có hạn chế nhất định. 

- Việc thiết lập ô định vị để giám sát năng suất rừng trồng cao su là rất cần thiết 

trong hoạt động quản lý kinh doanh rừng theo hướng bền vững. Tuy đã thiết lập được 

34 ODV và bố trí ở các khu vực theo cơ cấu giống và năm trồng khác nhau nhưng 

chưa thể phản ánh hết thực trạng về năng suất rừng. Vì vậy Công ty cần lập thêm một 

số ODV nữa để giám sát năng suất rừng được tốt hơn. Đặc biệt là ở một số giống cao 

su chưa được bố trí ODV và giống mới thuộc dòng RRIV là RRIV 209 được trồng thử 

nghiệm năm 2022.  

2. Kiến nghị 

1. Cần xây dựng và nâng cấp vườn ươm hiện có ở các nông trường, đặc biệt là 

vườn cây đầu dòng để đáp ứng yêu cầu tái canh (trồng lại cây cao su) ở chu kỳ 2 của 

Công ty và tăng cường khâu giám sát kỹ thuật để đảm bảo về chất lượng giống trước 

khi đem trồng. 

2. Cần xác định rõ ranh giới rừng, đất rừng trên toàn bộ diện tích do Công ty 

đang quản lý (thể hiện rõ trên Bản đồ và đóng mốc ở ngoài thực địa) để tránh hiện 

tượng tranh chấp đất đai. 

3. Cần có sự thống nhất về số liệu giữa Công ty và đơn vị tư vấn kỹ thuật SFMI 

về diện tích quản lý và diện tích các loại rừng. 
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4. Khi rừng cao su hết chu kỳ khai thác nhựa (khoảng 25 năm) chuyển sang 

giai đoạn khai thác gỗ để tái canh trồng lại rừng, phải tiến hành điều tra trữ lượng các 

lô rừng dự kiến khai thác (thời gian điều tra không quá 6 tháng trước khi khai thác) 

đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng năm cho phù hợp với mục đích kinh 

doanh và áp dụng biện pháp khai thác tác động thấp tránh tình trạng khai thác vượt 

quá lượng tăng trưởng bình quân hàng năm đã được xác định và không khai thác trắng 

cho mục đích tái canh một vùng liên lô với diện tích lớn > 20 ha tại một khu vực. 

5. Cần xây dựng các quy trình giám sát tất cả các hoạt động sản xuất kinh 

doanh rừng của Công ty bao gồm từ khâu gieo ươm, trồng rừng, khai thác vận chuyển, 

bảo vệ hành lang ven suối và đa dạng sinh học, bảo vệ dòng chảy, nguồn nước sinh 

hoạt, xử lý rác thải, đánh giá tác động môi trường trước trong và sau mỗi hoạt động 

sản xuất kinh doanh.  

6. Cần theo dõi và thu thập định kỳ ở các ô định vị đã và sẽ thiết lập để có cơ 

sở kết luận một cách chính xác hơn về sinh trưởng và tăng trưởng rừng cho từng khu 

vực. Từ đó đề xuất cơ cấu cây trồng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp nhằm 

kinh doanh rừng một cách bền vũng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Báo cáo kết quả giám 

sát năng suất rừng hàng năm phải được thông báo rộng rãi đến các phòng ban trong 

Công ty và các nông trường, đồng thời đưa lên Website FSC của Công ty và trên trang 

Website: www.dri.com.vn của Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk. 

7. Tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực 

tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ 

rừng cũng như duy trì thực hiện sau khi Phương án QLRBV được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và chứng chỉ rừng được tổ chức Quốc tế cấp. 

 

http://www.dri.com.vn/

